
1 CH1901001 Lâm Ngọc Châu Nữ 03/02/1994
Vũng 

Tàu
Hoa

413/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.01.01 8.12 61 TC Giỏi

2 CH1901013 Đoàn Vũ Thuận Nam 16/02/1986 TPHCM Kinh

413/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.01.01 7.88 61 TC Khá

3 CH1901019
Đặng 

Hoàng
Duyên Nam 16/10/1987

Hậu 

Giang
Kinh

888/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

09/12/2019

8.48.01.01 7.38 62 TC Khá

4 CH1901024
Trần Cao 

Khánh
Ngọc Nữ 18/10/1996

An 

Giang
Kinh

888/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

09/12/2019

8.48.01.01 8.29 60 TC Giỏi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 380 / QĐ - ĐHCNTT, ngày  24 tháng  04  năm 2024)

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

KHÓA 2019 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH



Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

5 CH1901026
Nguyễn 

Xuân Vĩnh
Phú Nam 07/08/1996

Lâm 

Đồng
Kinh

888/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

09/12/2019

8.48.01.01 8.15 62 TC Giỏi

6 CH2001004 Trần Bình Hậu Nam 12/06/1984
Khánh 

Hòa
Kinh

477/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

13/08/2020

8.48.01.01 7.96 61 TC Khá

7 CH2001017
Nguyễn 

Ngọc
Thừa Nam 03/07/1997 Long An Kinh

477/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

13/08/2020

8.48.01.01 8.10 61 TC Giỏi

8 CH2001020
Huỳnh 

Thiện
Ý Nam 15/06/1994

Bình 

Thuận
Kinh

477/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

13/08/2020

8.48.01.01 8.20 63 TC Giỏi

9 CH2001041 Vũ Văn Việt Nam 26/11/1973
Nam 

Định
Kinh

953/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

30/12/2020

8.48.01.01 7.73 62 TC Khá

10 210101001
Nguyễn 

Thành
Danh Nam 01/06/1999

Đồng 

Nai
Kinh

870/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

31/12/2021

8.48.01.01 8.94 62 TC Giỏi

KHÓA 2021 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA 2020 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH



Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

11 210101017 Phan Minh Quân Nam 04/04/1999
Ninh 

Thuận
Kinh

870/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

31/12/2021

8.48.01.01 9.09 60 TC Xuất sắc

12 210101022 Đặng Hoài Thương Nam 26/06/1994
Tiền 

Giang
Kinh

870/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

31/12/2021

8.48.01.01 8.21 61 TC Giỏi

13 CH1902007
Mai Thị 

Hoàng
Hạnh Nữ 01/02/1984 TPHCM Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.03 62 TC Giỏi

14 CH1902009
Châu 

Minh
Hòa Nam 14/01/1996 TPHCM Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.80 60 TC Khá

15 CH1902012
Nguyễn 

Hồ   
Khánh Nam 07/10/1981

An 

Giang
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.96 62 TC Khá

16 CH1902013 Bùi Thanh Liêm Nam 03/07/1987
Thái 

Bình
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.88 61 TC Khá

KHÓA 2019 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

17 CH1902015 Ngô Hữu Phúc Nam 19/12/1984
Tiền 

Giang
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.92 61 TC Khá

18 CH1902017 Bùi Minh Quốc Nam 09/01/1993 TPHCM Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.85 62 TC Khá

19 CH1902018
Nguyễn 

Văn
Tâm Nam 03/10/1995

Đồng 

Nai
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.90 61 TC Khá

20 CH1902023
Trần Thị 

Việt
Trinh Nữ 15/07/1993

An 

Giang
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.16 62 TC Giỏi

21 CH1902024
Nguyễn 

Thanh
Tú Nam 23/07/1979 TPHCM Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.93 60 TC Khá

22 CH1902028 Trần Đức Việt Nam 19/12/1994
Quảng 

Ngãi
Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.03 60 TC Giỏi

23 CH1902033

Nguyễn 

Trọng 

Minh 

Hồng 

Phước Nam 02/05/1997 TPHCM Kinh

886/QĐ-

ĐHCNTT ngày 

09/12/2019

8.48.02.01 7.35 60 TC Khá



Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

24 CH2002012
Tạ Nguyễn 

Thanh
Nhân Nam 30/01/1993 TPHCM Kinh

476/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

13/08/2020

8.48.02.01 7.93 61 TC Khá

25 CH2002019
Phan Đình 

Duy
Thông Nam 09/02/1987 TPHCM Kinh

476/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

13/08/2020

8.48.02.01 7.68 60 TC Khá

26 CH2002044
Huỳnh 

Đức 
Tâm Nam 05/10/1989

Kiên 

Giang
Kinh

952/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

30/12/2020

8.48.02.01 8.06 69 TC Giỏi

27 CH2020204 Phạm Tiến Huy Nam 25/03/1997
Bình 

Định
Kinh

963/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

31/12/2020

8.48.02.01 8.06 64 TC Giỏi

28 CH2020207
Đỗ Thị 

Phương
Uyên Nữ 26/04/1998

Quảng 

Nam
Kinh

963/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

31/12/2020

8.48.02.01 8.43 60 TC Giỏi

29 CH2020208 Võ Quốc Vương Nam 30/05/1997
Bình 

Định
Kinh

963/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

31/12/2020

8.48.02.01 8.37 64 TC Giỏi

KHÓA 2020 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA 2020 NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN



Quyết định 

công nhận HV 

đã trúng 

tuyển 

Mã ngành
Điểm TB 

môn học

Tổng số 

tín chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Nơi sinh

Dân 

tộc

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chúXếp loại

30 CH2002022
Nguyễn 

Gia 
Trung Nam 17/05/1988

Quảng 

Trị
Kinh

476/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

13/08/2020

8.48.02.01 7.94 62 TC Khá

31 210202001
Nguyễn 

Thanh 
Bình Nam 30/09/1980 TPHCM Kinh

873/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

31/12/2021

8.48.02.01 7.54 60 TC Khá

 CH2004005
Võ Huỳnh 

Quang
Hiếu Nam 23/07/1981 TPHCM Kinh

475/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 13/8/2020

8.48.01.04 7.56 65 TC Khá

33 CH2004019 Trần Đức Thuận Nam 30/05/1996 Đăk Lăk Kinh

475/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 13/8/2020

8.48.01.04 7.90 61 TC Khá

34 CH2004030

Nguyễn 

Dương 

Kim

Vỹ Nữ 16/07/1998
Quảng 

Nam
Kinh

954/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

30/12/2020

8.48.01.04 8.32 60 TC Giỏi

Tổng cộng: 34 HV (KHMT: 12, CNTT: 14, HTTT: 03, ATTT: 05)

Khóa 2019 : 16 (KHMT: 05, CNTT: 11,)

Khóa 2020 : 14 (KHMT: 04, CNTT: 03, HTTT: 03, ATTT: 04)

Nam: 28, Nữ: 06

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   24  tháng  04  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tú Anh

KHÓA 2021 NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

KHÓA 2020 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khóa 2021 : 04 (KHMT: 03, ATTT: 01 )

(đã ký)


